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THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số vấn đề về công tác thi hành án dân sự

_________________

 

Để thi hành Nghị định số 30-CP ngày 2 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về tổ chức,

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý công tác thi hành án dân sự, cơ quan

thi hành án dân sự và chấp hành viên, Chỉ thị số 266-TTg ngày 2 tháng 6 năm 1993

của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai bàn giao và tăng cường công thi hành án

dân sự, Thông tư liên ngành số 01-TT/LN ngày 26 tháng 5 năm 1993 hướng dẫn

việc bàn giao công tác thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề

sau đây:

I. VIỆC THÀNH LẬP CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Để thi hành điểm b khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 30-CP ngày 2 tháng 6 năm

1993, điểm a khoản 1 của chỉ thị số 266-TTg ngày 2 tháng 6 năm 1993 của Thủ

tướng Chính phủ, khoản 1 Mục III của Thông tư liên ngành số 01-TT/LN ngày 26

tháng 5 năm 1993, Bộ Tư pháp yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương lập đề

án tổ chức Phòng thi hành án thuộc Sở Tư pháp và các Đội thi hành án thuộc Phòng

Tư pháp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, gửi về Cục quản lý thi hành án

dân sự thuộc Bộ Tư pháp chậm nhất đến ngày 20 tháng 6 năm 1993 để trình Bộ

trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thành lập.

Đề án tổ chức cơ quan thi hành án phải nêu rõ cơ cấu tổ chức của Phòng thi hành

án, Đội thi hành án, biên chế, số chấp hành viên và các cán bộ làm công tác thi hành
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án, nguồn và phương án bố trí cán bộ (kể cả việc kiêm nhiệm), dự kiến nhân sự để

bổ nhiệm chấp hành viên. Kèm theo đề án, Giám đốc Sở Tư pháp làm thủ tục đề

xuất nhân sự gửi Cục trưởng Cục quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp đề

nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm chấp hành viên, chấp hành viên trưởng tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương. Giám đốc Sở Tư pháp làm thủ tục đề nghị Bộ

trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm chấp hành viên, chấp hành viên trưởng quận, huyện,

thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Trước mắt, đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp bố trí, sắp xếp, sử dụng số chấp hành

viên, chấp hành viên trưởng và cán bộ thi hành án chuyển từ các Toà án sang. Việc

tuyển chọn người mới để đề nghị bổ nhiệm chấp hành viên hoặc bổ sung cán bộ làm

công tác thi hành án cần được thực hiện chặt chẽ, đối chiếu với các tiêu chuẩn chấp

hành viên đã được quy định, tránh tình trạng đề nghị bổ nhiệm hoặc đưa vào biên

chế ồ ạt, không bảo đảm tiêu chuẩn.

Bộ Tư pháp dự kiến phân bổ biên chế của Phòng thi hành án, Đội thi hành án như

sau:

a) Đối với Phòng thi hành án thuộc Sở Tư pháp:

- Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, biên chế không quá 15 người;

- Các tỉnh đồng bằng, trung du, thành phố Hải Phòng, biên chế không quá 10 người;

- Các tỉnh miền núi, biên chế không quá 7 người.

b) Đối với Đội thi hành án thuộc Phòng Tư pháp:

- Các quận của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, biên chế không quá 10

người;

- Thành phố thuộc tỉnh, các quận của thành phố Hải Phòng, biên chế không quá 6

người;

- Các thị xã, biên chế không quá 5 người;

- Các huyện đồng bằng , trung du , biên chế từ 3-5 người.

- Các huyện miền núi , biên chế 2 người

Trên cơ sở dự kiến biên chế của Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ vào tình hình

thực tế ở địa phương để lập đề án đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân bổ biên chế



cho các Phòng thi hành án và Đội thi hành án.

2. Đối với quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nơi do khó khăn chưa thành lập

ngay được Phòng Tư pháp, thì Giám đốc Sở Tư pháp lập đề án tổ chức Phòng Tư

pháp, có dự kiến tổ chức Đội thi hành án, trình Uỷ ban nhân dân ra quyết định thành

lập Phòng Tư pháp, đồng thời báo cáo Cục quản lý thi hành án dân sự để trình Bộ

trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thành lập đội thi hành án. Cho đến khi Phòng Tư

pháp được thành lập, Giám đốc Sở Tư pháp trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động của

Đội thi hành án.

3. Ở huyện, nơi số lượng bản án, quyết định về dân sự phải thi hành án hàng năm

quá ít, thì chưa thành lập Đội thi hành án, nhưng vẫn phải có chấp hành viên ; nếu

vẫn chưa có chấp hành viên, thì Giám đốc Sở Tư pháp khẩn trương lựa chọn người

và làm thủ tục đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm.

Ở huyện, nơi chưa thành lập Đội thi hành án, việc ra các quyết định về thi hành án

mà theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Pháp lệnh thi hành án dân sự là thuộc thẩm

quyền của Đội trưởng Đội thi hành án, thì do Trưởng Phòng thi hành án thuộc Sở Tư

pháp đảm nhiệm.

4. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi đã thành lập Phòng thi hành án mà

chưa có Trưỏng phòng, thì Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn chấp hành viên gửi Cục

trưởng Cục quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp xem xét đề nghị Bộ trưởng

Bộ Tư pháp ra quyết định giao chấp hành viên đó quyền Trưởng Phòng thi hành án.

Ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nơi đã thành lập Đội thi hành án mà

chưa có Đội trưởng, thì Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn chấp hành viên và sau khi

thống nhất ý kiến với Cục trưởng Cục quản lý thi hành án dân sự đề nghị Bộ trưởng

Bộ Tư pháp ra quyết định giao chấp hành viên đó quyền Đội trưởng Đội thi hành án.

5. Ở địa phương, nơi cơ quan thi hành án có biên chế chấp hành viên, cán bộ thi

hành án từ 10 người trở lên và có số lượng bản án, quyết định phải thi hành hàng

năm tương đối lớn, thì có thể có một Phó trưởng Phòng thi hành án thuộc Sở Tư

pháp, một Đội phó Đội thi hành án thuộc Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã, thành

phố thuộc tỉnh.



Phó trưởng Phòng thi hành án do Cục trưởng Cục quản lý thi hành án dân sự bổ

nhiệm trong số chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đề nghị

của Giám đốc Sở Tư pháp.

Đội phó Đội thi hành án do Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm trong số chấp hành viên

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp.

II. VIỆC VẬN DỤNG TIÊU CHUẨN,QUY CHẾ CHẤP HÀNH VIÊN

1. Việc vận dụng tiêu chuẩn "tương đương" Đại học Pháp lý quy định tại điểm a

khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 30-CP ngày 2 tháng 6 năm

1993 của Chính phủ được cụ thể hoá như sau:

a) Tiêu chuẩn "tương đương" Đại học Pháp lý được áp dụng cho những người đã

học xong chương trình đại học Pháp lý nhưng chưa được cấp bằng Đại học Pháp lý

hoặc những người đã tốt nghiệp Cao đẳng Toà án, Cao đẳng Kiểm sát, Cao đẳng

Cảnh sát, Cao đẳng An ninh đang làm công tác pháp luật hoặc những người đang

học Đại học Pháp lý tại chức đã qua 3/4 chương trình hoặc những người đã học

xong 5 khoá luân huấn theo chương trình Đại học Pháp lý.

b) Ở các huyện miền núi, vùng cao, vùng sâu, huyện đảo, nơi chưa có người đủ tiêu

chuẩn chấp hành viên, chấp hành viên trưởng, thì Giám đốc Sở Tư pháp vận dụng

tiêu chuẩn về kiến thức pháp lý quy định tại Thông tư số 394-QLTA ngày 22 tháng 5

năm 1990 của Bộ Tư pháp lựa chọn cán bộ đưa vào danh sách để đề nghị Bộ

trưởng Bộ Tư pháp xem xét, bổ nhiệm chấp hành viên,chấp hành viên trưởng.

2. Các chấp hành viên, chấp hành viên trưởng đương nhiệm trước ngày ký Thông tư

này vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ cho tới khi được bổ nhiệm theo quy định mới.

Cục trưởng Cục quản lý thi hành án dân sự,Giám đốc Sở Tư pháp trong phạm vi

nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiến hành rà soát đội ngũ chấp hành viên hiện có, làm

thủ tục để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm và đổi thẻ chấp hành viên, chấp

hành viên trưởng chậm nhất đến hết quý III năm 1993. Trong thời hạn này, Giám đốc

Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án cho chấp

hành viên, chấp hành viên trưởng chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án.


